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DỰ THẢO

BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách
Quy định mức hỗ trợ chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận, 
dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 	I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
- Thực hiện điểm a khoản 1 Điều 26 của Luật Phát triển Đô thị, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được giao thẩm quyền quy định các chính sách đặc thù nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn Thành phố.
- Nghị định số 269/2026/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số đã quy định đối tượng, nội dung hỗ trợ đối với dự án và chủ thể văn hóa tham gia phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, đồng thời giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ thuộc thẩm quyền. 
- Qua tổng hợp kết quả khảo sát tại 168 phường, xã, đặc khu, Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận dự kiến có 140 chủ thể văn hóa nòng cốt, 178 chủ thể văn hóa kế cận và 15 dự án do tổ, nhóm cộng đồng đề xuất thực hiện. Tổng nhu cầu kinh phí của 15 dự án khoảng 28,5 tỷ đồng; trong đó nhu cầu ngân sách nhà nước khoảng 15,6 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác khoảng 12,9 tỷ đồng; bình quân nhu cầu ngân sách nhà nước khoảng 1,04 tỷ đồng/dự án. Kết quả này cho thấy nhu cầu hỗ trợ đã phát sinh trong thực tiễn và là cơ sở để xác định quy mô tác động của chính sách. Đây là số liệu bước đầu phản ánh nhu cầu hỗ trợ và phục vụ dự báo quy mô tác động của chính sách; số chủ thể, dự án được hỗ trợ thực tế sẽ được xác định sau khi rà soát điều kiện, thẩm định và phê duyệt theo quy định.
- Trong bối cảnh đô thị hóa, dịch chuyển dân cư và sự thay đổi về không gian cư trú, nghề nghiệp, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố đang đứng trước nguy cơ thu hẹp môi trường thực hành và trao truyền. Một số loại hình văn hóa phụ thuộc trực tiếp vào những người đang nắm giữ tri thức, kỹ năng, tiếng nói, chữ viết, nghề truyền thống, nghệ thuật trình diễn, phong tục, tập quán; trong khi lực lượng kế cận còn hạn chế và điều kiện để duy trì hoạt động thường xuyên tại cộng đồng chưa bảo đảm. Nếu không có chính sách hỗ trợ kịp thời, phù hợp, nguy cơ mai một, gián đoạn quá trình trao truyền giữa các thế hệ là hiện hữu.
- Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết nhằm cụ thể hóa chính sách của Trung ương đối với công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số; tạo điều kiện để các chủ thể văn hóa tiếp tục thực hành, truyền dạy, hình thành lực lượng kế cận và để cộng đồng chủ động tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của chính dân tộc mình. Qua đó, góp phần duy trì sức sống của các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống cộng đồng, bảo tồn sự đa dạng văn hóa và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Cụ thể hóa thẩm quyền và nội dung được giao tại Nghị định số 269/2026/NĐ-CP và Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16, tạo cơ sở pháp lý để triển khai chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố.
- Quy định mức hỗ trợ rõ ràng, thống nhất, có căn cứ và khả năng triển khai đối với dự án và chủ thể văn hóa; tạo điều kiện để cộng đồng duy trì, phục hồi và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
- Duy trì hoạt động thực hành, truyền dạy các tri thức, kỹ năng, tiếng nói, chữ viết, nghề truyền thống, nghệ thuật trình diễn, phong tục, tập quán và các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu; phát huy vai trò của chủ thể văn hóa nòng cốt, đồng thời hình thành lực lượng kế cận, góp phần hạn chế nguy cơ mai một, đứt gãy quá trình trao truyền văn hóa giữa các thế hệ.
- Phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số và cộng đồng trong việc lựa chọn, tổ chức thực hiện các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; sử dụng ngân sách nhà nước theo hướng hỗ trợ, dẫn dắt, đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa và các nguồn lực hợp pháp khác.
- Bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nội dung, gắn với kết quả và sản phẩm cụ thể; ưu tiên các giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ mai một, các hoạt động có khả năng duy trì thực hành và trao truyền trong cộng đồng; bảo đảm kiểm soát, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phù hợp khả năng cân đối ngân sách.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Các phương án
a) Phương án 1: 
- Không quy định mức hỗ trợ
- Thành phố không ban hành Quy định mức hỗ trợ chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận, dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động tiếp tục dựa vào nguồn lực cộng đồng, xã hội hóa và các nhiệm vụ riêng lẻ nếu có.
b) Phương án 2: 
- Đề xuất ban hành chính sách mới mức hỗ trợ chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận, dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ
- Mức hỗ trợ chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận tham gia các hoạt động phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống theo chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Mức hỗ trợ hằng tháng cho chủ thể văn hóa nòng cốt là 4.000.000 đồng/người/tháng.
+ Mức hỗ trợ hằng tháng cho chủ thể văn hóa kế cận là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức hỗ trợ tối đa một lần đối với 01 dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là 1.500.000.000 đồng/dự án.
- Theo kịch bản 140 chủ thể văn hóa nòng cốt và 178 chủ thể văn hóa kế cận đều đủ điều kiện hưởng hỗ trợ trong 12 tháng của năm đầu triển khai chính sách, đồng thời 15 dự án đều được phê duyệt ở mức hỗ trợ tối đa, tổng kinh phí dự kiến là 35.628.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu đồng). Trong đó, kinh phí hỗ trợ chủ thể văn hóa nòng cốt là 6.720.000.000 đồng; chủ thể văn hóa kế cận là 6.408.000.000 đồng; hỗ trợ một lần đối với 15 dự án tối đa 22.500.000.000 đồng. Từ năm tiếp theo, nếu không phát sinh dự án mới và số chủ thể, thời gian hưởng hỗ trợ không thay đổi, kinh phí hỗ trợ các chủ thể dự kiến là 13.128.000.000 đồng/năm. Kinh phí thực tế được xác định theo số chủ thể đủ điều kiện, thời gian hưởng, số dự án được phê duyệt và mức hỗ trợ cụ thể.
2. Đánh giá tác động của các phương án
a) Phương án 1
- Tác động tích cực: Không phát sinh tổng chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách mới trong trường hợp Thành phố không quy định mức hỗ trợ.
- Tác động tiêu cực: Phương án không cụ thể hóa được nội dung Nghị định giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; cơ quan thực hiện thiếu căn cứ định lượng thống nhất để lập dự toán, phê duyệt và bố trí nguồn lực. Phương án không tạo thêm động lực cho người trực tiếp thực hành, truyền dạy và người kế cận; không tạo nguồn lực đủ rõ để các sáng kiến cộng đồng chuyển thành dự án có chuỗi hoạt động hoàn chỉnh. Trong điều kiện đô thị hóa và biến đổi môi trường thực hành, việc kéo dài khoảng trống chính sách làm tăng nguy cơ đứt gãy quá trình trao truyền. Do đó, phương án 1 không đạt đầy đủ mục tiêu pháp lý và mục tiêu bảo tồn, mặc dù không phát sinh chi ngân sách trước mắt.
b) Phương án 2
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp, không trái quy định pháp luật cấp trên. 
- Tác động về văn hóa - xã hội
Đây là nhóm tác động trực tiếp và quan trọng nhất của chính sách. Việc hỗ trợ đồng thời chủ thể văn hóa nòng cốt và chủ thể văn hóa kế cận tạo điều kiện duy trì quá trình thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống ngay trong cộng đồng. Chủ thể văn hóa nòng cốt là lực lượng trực tiếp nắm giữ tri thức, kỹ năng và thực hành văn hóa; trong khi chủ thể văn hóa kế cận là lực lượng tiếp nhận, thực hành và tiếp tục trao truyền các giá trị đó. Chính sách tác động đồng thời đến hai lực lượng này, góp phần hạn chế nguy cơ mai một, thất truyền hoặc đứt gãy quá trình trao truyền văn hóa giữa các thế hệ.
Thông qua các dự án do cộng đồng tham gia thực hiện, những giá trị văn hóa truyền thống có điều kiện được phục hồi, duy trì và phát huy thông qua các hoạt động truyền dạy, thực hành, bảo tồn tri thức dân gian, tiếng nói, chữ viết, nghề truyền thống, nghệ thuật trình diễn, phong tục, tập quán và các hình thức sinh hoạt văn hóa phù hợp với đặc trưng của từng dân tộc. Qua đó, việc bảo tồn không dừng lại ở lưu giữ tư liệu hoặc phục dựng đơn lẻ mà hướng đến duy trì môi trường thực hành, tạo điều kiện để các giá trị văn hóa tiếp tục hiện diện và phát huy sức sống trong đời sống cộng đồng.
Chính sách đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và niềm tự hào của đồng bào dân tộc thiểu số đối với di sản văn hóa của dân tộc mình; khuyến khích sự tham gia của thế hệ trẻ vào quá trình tiếp nhận và trao truyền văn hóa. Trong điều kiện Thành phố Hồ Chí Minh có quá trình đô thị hóa và giao lưu văn hóa mạnh mẽ, việc duy trì và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số còn góp phần bảo tồn tính đa dạng văn hóa, tăng cường giao lưu, hiểu biết, gắn kết giữa các cộng đồng và làm phong phú đời sống văn hóa của Thành phố.
- Tác động kinh tế
+ Tác động tích cực: 
Phương án chính sách cụ thể hóa các nội dung được giao tại Nghị định số 269/2026/NĐ-CP và phù hợp với định hướng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số theo Điều 26 Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16. Việc quy định mức hỗ trợ thống nhất tạo cơ sở pháp lý để các địa phương xác định đối tượng, xây dựng và phê duyệt dự án, lập dự toán, bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện, thanh quyết toán, kiểm tra và giám sát.
Đối với dự án, việc quy định mức hỗ trợ tối đa một lần 1.500.000.000 đồng/dự án tạo mức trần để kiểm soát ngân sách, đồng thời bảo đảm dư địa cần thiết đối với các dự án có quy mô, nội dung và khối lượng hoạt động khác nhau. Đây không phải là mức cấp cố định cho mọi dự án; mức hỗ trợ cụ thể do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định trên cơ sở nội dung, quy mô, khả năng cân đối nguồn lực và mức hỗ trợ tối đa do Hội đồng nhân dân Thành phố quy định, qua đó bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp thực tiễn và trách nhiệm trong sử dụng ngân sách.
Việc hỗ trợ các dự án bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống còn có khả năng tạo tác động kinh tế gián tiếp thông qua việc duy trì nghề truyền thống, sản phẩm văn hóa đặc trưng, hoạt động trình diễn, trải nghiệm văn hóa và các hoạt động phù hợp gắn với sinh kế của cộng đồng. Khi giá trị văn hóa được duy trì trong môi trường thực hành và có điều kiện giới thiệu, quảng bá phù hợp, tri thức và kỹ năng truyền thống có thêm khả năng tạo ra sản phẩm, việc làm và thu nhập cho người dân.
+ Tác động tiêu cực: Ngân sách Thành phố phải bố trí nguồn lực để thực hiện chính sách. Theo quy mô đối tượng khảo sát và mức hỗ trợ của dự thảo, dự kiến nhu cầu kinh phí tối đa trong năm đầu triển khai chính sách là 35.628.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu đồng). Khoản hỗ trợ dự án không phát sinh lặp lại hằng năm đối với cùng một dự án. Từ năm tiếp theo, nếu không phát sinh dự án mới, nhu cầu kinh phí dự kiến còn 13.128.000.000 đồng/năm để hỗ trợ các chủ thể văn hóa. Kinh phí thực tế được xác định theo số chủ thể đủ điều kiện, thời gian hưởng, số dự án được phê duyệt và mức hỗ trợ cụ thể.
- Tác động về dân tộc, giới và khả năng tiếp cận chính sách
Chính sách hướng trực tiếp đến chủ thể và cộng đồng dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để đồng bào tham gia vào quá trình bảo tồn, thực hành và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của chính dân tộc mình. Qua đó, cộng đồng không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là chủ thể trực tiếp lựa chọn, thực hành, trao truyền và quyết định sức sống của các giá trị văn hóa.
Chính sách không phân biệt giới trong tiếp cận hỗ trợ; đồng thời tạo điều kiện phát huy vai trò của phụ nữ, người cao tuổi, người có uy tín, người nắm giữ tri thức truyền thống và thế hệ trẻ trong quá trình trao truyền văn hóa. Việc hỗ trợ đồng thời lực lượng nòng cốt và kế cận góp phần tăng cường sự kết nối giữa các thế hệ và mở rộng cơ hội tham gia của các thành viên trong cộng đồng.
- Tác động của thủ tục hành chính: việc triển khai thực hiện chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.
3. Phương án tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn phương án
Từ các phân tích, nhận định và đánh giá nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất lựa chọn Phương án 2. Đây là phương án phù hợp nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách của Trung ương; đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Việc ban hành chính sách không chỉ tạo cơ sở pháp lý thống nhất để bố trí nguồn lực hỗ trợ mà quan trọng hơn là tập trung nguồn lực vào chính những người đang nắm giữ, thực hành và trao truyền văn hóa, đồng thời tạo điều kiện hình thành lực lượng kế cận để tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống. Cùng với đó, việc hỗ trợ các dự án do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện góp phần phát huy vai trò chủ thể của đồng bào dân tộc thiểu số, đưa hoạt động bảo tồn từ việc lưu giữ đơn thuần sang duy trì thực hành, trao truyền và phát huy giá trị văn hóa ngay trong đời sống cộng đồng.
Trong điều kiện đô thị hóa, giao lưu và biến đổi mạnh mẽ về không gian cư trú, môi trường thực hành văn hóa, việc có chính sách hỗ trợ phù hợp là cần thiết để hạn chế nguy cơ mai một, đứt gãy quá trình trao truyền giữa các thế hệ; đồng thời tạo điều kiện để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, thích ứng và phát huy trong đời sống đương đại.
Vì vậy, lựa chọn Phương án 2 không chỉ giải quyết yêu cầu trước mắt về cơ chế và mức hỗ trợ mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là bảo đảm sức sống và tính liên tục của văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn bản sắc văn hóa của chính dân tộc mình; qua đó góp phần bảo tồn sự đa dạng văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết và làm giàu thêm bản sắc văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động đối với dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ chủ thể văn hóa nòng cốt, chủ thể văn hóa kế cận, dự án phục hồi, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số do tổ, nhóm cộng đồng thực hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của Sở Văn hóa và Thể thao./. 
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